
TT Mã SV Lớp GV Hướng dẫn Ghi chú 

1 2019665 Phạm Trường Nguyên 65KSKD1

2 2030365 Nguyễn Hải Vũ 65KSKD1

3 2010665 Lê Nguyễn Huy Hoàng 65KSKD2

4 2012665 Vũ Quốc Huy 65KSKD2

5 2008366 Nguyễn Duy Hạnh 66KD1

6 2021266 Trần Quang Thắng 66KD3

7 2016466 Nguyễn Thúy Ngân 66KD1

8 2017566 Vũ Hoàng Phong 66KD1

9 2011266 Trịnh Thế Khánh 66KD2

10 2012866 Nguyễn Hoàng Linh 66KD2

11 2018366 Vương Minh Quang 66KD2

12 2022866 Nguyễn Đình Trưởng 66KD3

13 2019066 Hoàng Văn Quyền 66KD2

14 2021566 Trần Đức Thịnh 66KD2

15 2006966 Phạm Minh Đức 66KD3

16 2004266 Đặng Đức Dũng 66KD3

17 2011566 Hoàng Trung Kiên 66KD3

18 2017667 Lưu Trọng An 67KD1

19 2036267 Hoàng Thọ Tuấn Anh 67KD1

20 4008067 Lê Hải Đức Anh 67KD1

21 2039067 Phan Hoàng Anh 67KD1

22 2001267 Phạm Văn Bảo 67KD1

23 2002267 Tạ Ngọc Bình 67KD1

24 2018067 Phan Kim Chi 67KD1

25 2043367 Vũ Duy Đạt 67KD1

26 2031267 Nguyễn Thị Dịu 67KD1

27 4009467 Nguyễn Trí Dũng 67KD1

28 2027267 Hoàng Đắc Duy 67KD1

Họ Tên 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYÊN ĐỀ TỔNG HỢP NĂM 2025-2026
NHÓM CHUYÊN MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Thầy Trương Ngọc Lân trưởng nhóm chuyên môn : 0912101142 -  Cô Bích thư ký NCM: 0822590886
*Chú ý: Sinh viên liên hệ NCM để nhận GVHD

Thầy Trần Giang Nam 
0942236384 

4 sv

Thầy Nguyễn Đình Thi 
0917169929

6 sv

6 sv
Thầy Nguyễn Mạnh Trí 

0903451088

Thầy Đỗ Trọng Chung 
0916636999 

6 sv

Thầy Nguyễn Toàn Thắng 
0903229908 

6 sv



29 2029167 Đỗ Phương Anh 67KD3

30 2036967 Ngô Thị Kim Anh 67KD3

31 2037067 Nguyễn Đình Việt Anh 67KD3

32 2004667 Nguyễn Mạnh Duy Anh 67KD3

33 2004867 Nguyễn Quang Anh 67KD3

34 2000567 Nguyễn Thị Hồng Ánh 67KD3

35 2001467 Nguyễn Thị An Bình 67KD3

36 2002367 Đỗ Đức Cậy 67KD3

37 2023867 Hà Đức Chính 67KD3

38 2023767 Trần Mạnh Cường 67KD3

39 2016167 Nguyễn Minh Đăng 67KD3

40 2030167 Hà Trọng Đạt 67KD3

41 2039867 Phạm Thành Đạt 67KD3

42 2031467 Trần Quốc Đạt 67KD3

43 2031367 Hoàng Thọ Dư 67KD3

44 2044367 Nguyễn Đình Đức 67KD3

Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD được phân công hướng dẫn để biết lịch làm việc cụ thể

Thầy Lê Tiến Thuận 
0848779933

Cô Nguyễn Ngọc Hương 
0859711111

2 sv

2 sv

Cô Vũ Thị Ngọc Anh 
0904449103

Thầy Nguyễn Trường Giang 
0988858095

Thầy Ngô Việt Anh 
0985888238

Cô Lương Thị Hiền 
0966198086

4 sv

3 sv

3 sv

2 sv


